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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/1 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.2 4.1 Nguyễn Hoàng Lan Anh 30/11/2012 Nữ 0937759713 

2 3.1 4.1 Trần Thế Anh 26/01/2012 Nam 0985116996 

3 3.1 4.1 Võ Lê Trâm Anh 03/02/2012 Nữ 0978517275 

4 3.1 4.1 Võ Trí Anh 04/09/2012 Nam 0907414883 

5 3.2 4.1 Võ Hoàng Bách 18/03/2012 Nam 0907335722 

6 3.2 4.1 Nguyễn Hoàng Bảo 06/11/2012 Nam 0838565019 

7 3.1 4.1 Lê Võ Minh Châu 16/07/2012 Nữ 0913193428 

8 3.2 4.1 Đào Thị Ngọc Diễm 26/04/2012 Nữ 0933463738 

9 3.1 4.1 Thái Ngọc Vân Đoan 01/07/2012 Nữ 0983541051 

10 3.2 4.1 Lữ Ngọc Gia Hân 05/06/2012 Nữ 0939989926 

11 3.6 4.1 Đoàn Minh Hiển 31/08/2012 Nam 0385194990 

12 3.1 4.1 Lâm Gia Huy 07/01/2012 Nam 0918700096 

13 3.1 4.1 Huỳnh Quốc Hưng 04/07/2012 Nam 0987039034 

14 3.2 4.1 Lê Tuấn Khang 27/04/2012 Nam 0913803084 

15 3.1 4.1 Nguyễn Gia Khang 09/04/2012 Nam 0888752322 

16 3.2 4.1 Trần Quang Minh Khôi 02/02/2012 Nam 0909835459 

17 3.1 4.1 Phạm Ngọc Minh Khuê 09/09/2012 Nữ 0949070839 

18 3.2 4.1 Nguyễn Thiên Kim 21/10/2012 Nữ 0939126456 

19 3.2 4.1 Vũ Khánh Linh 20/04/2012 Nữ 0907268189 

20 3.2 4.1 Lê Nguyễn Kim Thiên Long 07/11/2012 Nam 0797993456 

21 3.8 4.1 Võ Thanh Mai 09/08/2012 Nữ 0904633063 

22 3.1 4.1 Thái Trung Nam 05/07/2012 Nam 0939002802 

23 3.1 4.1 Huỳnh Vân Minh Ngọc 01/07/2012 Nam 0932942081 



STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

24 3.1 4.1 Võ Nguyễn Hồng Ngọc 10/06/2012 Nữ 0909788077 

25 3.1 4.1 Lữ Hòa Nhã 12/08/2012 Nam 0949892008 

26 3.1 4.1 Đoàn Lâm Phong 15/06/2012 Nam 0902292386 

27 3.2 4.1 Lê Thanh Phú 14/11/2012 Nam 0933724747 

28 3.1 4.1 Vũ Minh Quân 30/07/2012 Nam 0362373247 

29 3.2 4.1 Đoàn Kim Thanh 23/10/2012 Nữ 0932979299 

30 3.2 4.1 Nguyễn Trường Thịnh 20/05/2012 Nam 0765996357 

31 3.1 4.1 Trần Lý Gia Thịnh 06/05/2012 Nam 
0783232328 

0919395315 

32 3.1 4.1 Trần Ngọc Tĩnh 20/10/2012 Nữ 0939691899 

33 3.2 4.1 Trần Minh Trí 23/09/2012 Nam 0946717887 

34 3.2 4.1 Trần Ngọc Thanh Vân 04/09/2012 Nữ 0939181702 

35 3.1 4.1 Vũ Khánh Vy 04/04/2012 Nữ 0932861566 

36 3.1 4.1 Phạm Tường Vy 17/11/2012 Nữ 0913968555 

37 3.2 4.1 Lê Võ Thanh Xuân 08/06/2012 Nữ 0932967681 
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STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.2 4.2 Trần Nguyễn Phương Anh 07/08/2012 Nữ 0939271084 

2 3.1 4.2 Phan Nguyễn Thiên Ân 04/02/2012 Nam 0919997575 

3 3.2 4.2 Phan Thanh Bình 27/11/2012 Nam 0786443029 

4 3.1 4.2 Phạm Quốc Cường 08/09/2012 Nam 0935674582 

5 3.1 4.2 Thiều Vĩnh Đan 24/06/2012 Nam 0909544007 

6 3.7 4.2 Nguyễn Thành Đạt 29/07/2012 Nam 0766900125 

7 3.2 4.2 Trần Thị Kim Hạnh 08/07/2012 Nữ 0939311033 

8 3.1 4.2 Trần Ngọc Bảo Hân 02/10/2012 Nữ 0907093878 

9 3.2 4.2 Lê Hoàng 09/09/2012 Nam 0787891079 

10 3.2 4.2 Phan Hùng 24/05/2012 Nam 0354626991 

11 3.2 4.2 Vũ Nhật Huy 17/05/2012 Nam 0919430962 

12 3.1 4.2 Huỳnh Gia Hưng 19/04/2012 Nam 0918884626 

13 3.2 4.2 Huỳnh Nguyễn Minh Khang 29/05/2012 Nam 0939993959 

14 3.1 4.2 Lê Hữu Khang 18/05/2012 Nam 0939746474 

15 3.2 4.2 Đoàn Nguyễn Minh Khoa 05/07/2012 Nam 0945190383 

16 3.1 4.2 Trần Nguyễn Đăng Khoa 24/12/2012 Nam 0378379235 

17 3.1 4.2 Trần Vũ Anh Khôi 18/05/2012 Nam 0919913637 

18 3.2 4.2 Phạm Nguyễn Trung Kiên 01/09/2012 Nam 0904340861 

19 3.2 4.2 Nguyễn Hoàng Lan 26/08/2012 Nữ 0918207702 

20 3.1 4.2 Tần Huỳnh Khánh Linh 20/03/2012 Nữ 0823111919 

21 3.2 4.2 Trần Tiến Lộc 25/09/2012 Nam 0938109702 

22 3.1 4.2 Lê Hoàng My 17/08/2012 Nữ 0335207175 

23 3.2 4.2 Nguyễn Văn Hạnh Ngân 14/08/2012 Nữ 0939625038 
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Lớp 

cũ 

Lớp 
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Họ và tên Năm sinh 

Giới 
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SĐT 

24 3.1 4.2 Trần Thị Thái Nguyên 25/08/2012 Nữ 0939927369 

25 3.1 4.2 Trần Nguyễn Thiên Nhi 31/10/2012 Nữ 0988459992 

26 3.1 4.2 Hồ An Như 22/10/2012 Nữ 0938068797 

27 3.2 4.2 Hồ Thanh Phong 06/06/2012 Nam 0939145337 

28 3.2 4.2 Nguyễn Mai Phương 11/09/2012 Nữ 0919556987 

29 3.2 4.2 Võ Ngọc Diễm Phương 24/01/2012 Nữ 0988283607 

30 3.1 4.2 Nguyễn Nhựt Thái 02/04/2012 Nam 0907196558 

31 3.4 4.2 Kiều Ngọc Vân Thanh 30/11/2012 Nữ 0983537579 

32 3.1 4.2 Nguyễn Quỳnh Thư 16/04/2012 Nữ 0786516593 

33 3.1 4.2 Nguyễn Lương Hoài Thương 20/10/2012 Nữ 0772427969 

34 3.1 4.2 Văn Ngọc Khánh Thy 25/03/2012 Nữ 0907713002 

35 3.2 4.2 Phan Minh Tiến 07/03/2012 Nam 0978499670 

36 3.2 4.2 Tăng Thanh Trúc 04/03/2012 Nữ 0795298919 

37 3.2 4.2 Lương Nguyễn Thảo Vy 18/09/2012 Nữ 0945816679 
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STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.6 4.3 Lưu Trần Chân Anh 17/08/2012 Nữ 0943002452 

2 3.5 4.3 Phạm Phương Anh 27/07/2012 Nữ 0919971363 

3 3.3 4.3 Võ Ngọc Quỳnh Anh 24/05/2012 Nữ 0918129344 

4 3.4 4.3 Đào Thiên Ân 13/07/2012 Nam 0795449440 

5 3.8 4.3 Bùi Đỗ Thành Đạt 20/12/2012 Nam 0362271969 

6 3.3 4.3 Nguyễn Trần Thành Đô 02/06/2012 Nam 0939846053 

7 3.7 4.3 Nguyễn Phúc Đông 20/03/2012 Nam 0939414009 

8 3.5 4.3 Nguyễn Trung Hào 22/07/2012 Nam 0389622722 

9 3.6 4.3 Trịnh Gia Hân 12/09/2012 Nữ 0939209315 

10 3.5 4.3 
Nguyễn Nguyễn Khánh 

Hiền 
19/04/2012 Nữ 0984334546 

11 3.3 4.3 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 01/07/2012 Nam 0988271363 

12 3.5 4.3 Nguyễn Minh Khang 25/10/2012 Nam 0939532369 

13 3.4 4.3 Nguyễn Trần Anh Khoa 08/12/2012 Nam 0939981121 

14 3.8 4.3 Nguyễn Trần Đăng Khoa 10/11/2012 Nam 0988882111 

15 3.7 4.3 Nguyễn Ngọc Yến Linh 27/12/2012 Nữ 0939220705 

16 3.1 4.1 Nguyễn Hoàng Minh 17/09/2012 Nam 0949448489 

17 3.3 4.3 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 15/11/2012 Nữ 0932984432 

18 3.8 4.3 Bùi Hữu Kim Ngọc 23/05/2012 Nữ 0939243713 

19 3.5 4.3 Đặng Huyền Như Ngọc 03/06/2012 Nữ 0939717183 

20 3.6 4.3 Nguyễn Chấn Phong 09/10/2012 Nam 0852396459 

21 3.4 4.3 Cam Quang Phúc 28/09/2012 Nam 0937710940 



STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

22 3.7 4.3 Nguyễn Thế Phương 07/06/2012 Nam 0933541802 

23 3.3 4.3 Ngô Hoàng Tấn 08/02/2012 Nam 0901314327 

24 3.3 4.3 Tạ Thanh Thanh 30/01/2012 Nữ 0908773566 

25 3.8 4.3 Thái Ngọc Hiếu Thuận 27/07/2012 Nam 0766812942 

26 3.5 4.3 Dương Kim Thúy 09/04/2012 Nữ 0919429663 

27 3.4 4.3 Lê Ngọc Anh Thư 13/10/2012 Nữ 0931427030 

28 3.7 4.3 Trần Anh  Thư 01/02/2012 Nữ 0946322266 

29 3.8 4.3 Võ Thị Ngọc Trân 11/02/2012 Nữ 0908927807 

30 3.3 4.3 Nguyễn Trần Minh Trí 23/08/2012 Nam 0949006721 

31 3.6 4.3 Nguyễn Kiều Thanh Trúc 15/09/2011 Nữ 0907479519 

32 3.4 4.3 Nguyễn Lê Phương Uyên 12/07/2012 Nữ 0859222959 

33 3.4 4.3 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 20/05/2012 Nữ 0898142591 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/4 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.5 4.4 Lê Huỳnh Thiên An 04/07/2012 Nữ 0969799702 

2 3.6 4.4 Nguyễn Ngọc Thiên Anh 25/09/2012 Nữ 0932856648 

3 3.8 4.4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 09/12/2012 Nữ 0706502476 

4 3.3 4.4 Võ Hoàng Bách 26/10/2011 Nam 0939756435 

5 3.2 4.4 Lý Gia Bảo 11/03/2012 Nam 0932809060 

6 3.7 4.4 Nguyễn Gia Bảo 01/02/2012 Nam 0933137139 

7 3.4 4.4 Đặng Thùy Dung 02/04/2012 Nữ 0985182457 

8 3.3 4.4 Nguyễn Thái Hà 13/03/2012 Nữ 0933028572 

9 3.7 4.4 Huỳnh Anh Hào 05/05/2012 Nam 0981373488 

10 3.6 4.4 Trương Gia Hân 28/05/2012 Nữ 0778166306 

11 3.6 4.4 Lê Minh Khang 08/07/2012 Nam 0937261083 

12 3.5 4.4 Đỗ Đăng Khoa 12/12/2012 Nam 
0919537685 

0907906837 

13 3.5 4.4 Hà Nguyễn An Khuê 12/09/2012 Nữ 0919000891 

14 3.8 4.4 Lê Tuấn Kiệt 26/01/2012 Nam 0777846566 

15 3.3 4.4 Nguyễn Tuấn Kiệt 26/01/2012 Nam 0947346111 

16 3.4 4.4 Lê Nhất Long 23/05/2012 Nam 0988231692 

17 3.7 4.4 Nguyễn Thiên Long 11/09/2012 Nam 0937897967 

18 3.6 4.4 Nguyễn Ngọc Thảo Ly 23/04/2012 Nữ 0369723349 

19 3.2 4.4 Võ Ngọc Thảo Ngân 08/06/2012 Nữ 0976 544 674 

20 3.3 4.4 Tạ Trần Khánh Ngọc 08/09/2012 Nữ 0702989827 

21 3.5 4.4 Huỳnh Nguyễn 20/12/2012 Nữ 0919639245 

22 3.8 4.4 Huỳnh Hiếu Nhân 02/10/2012 Nam 0794203031 



STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

23 3.6 4.4 Phạm Minh Quang 24/03/2012 Nam 0939990960 

24 3.4 4.4 Lê Phú Qúy 13/03/2012 Nam 0946779759 

25 3.7 4.4 Nguyễn Minh Tân 01/10/2012 Nam 0962437879 

26 3.8 4.4 Đào Anh Thư 22/04/2012 Nữ 0939233826 

27 3.5 4.4 Lê Ngọc Minh Thư 31/10/2012 Nữ 0937979528 

28 3.4 4.4 Nguyễn Thị Minh Thy 19/06/2012 Nữ 0945557287 

29 3.7 4.4 Hà Đặng Thùy Trâm 06/09/2012 Nữ 0939242054 

30 3.3 4.4 Bùi Nguyễn Minh Trường 09/10/2012 Nam 0899045396 

31 3.6 4.4 Đặng Ngọc Khánh Vân 08/09/2012 Nữ 0763263663 

32 3.3 4.4 Trần Đình Khánh Vy 31/10/2012 Nữ 0942776490 

33 3.5 4.4 Ngô Trần Như Ý 24/09/2012 Nữ 0902724578 

34 3.8 4.4 Tạ Ngọc Như Ý 24/02/2012 Nữ 0387810022 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/5 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.6 4.5 Trần Minh Anh 08/10/2012 Nữ 0766889386 

2 3.7 4.5 Trần Ngọc Phước Ân 14/06/2012 Nam 0774885917 

3 3.5 4.5 Võ Thiên Ân 04/10/2012 Nam 0909192648 

4 3.3 4.5 Nguyễn Gia Bảo 20/12/2012 Nam 0905167489 

5 3.7 4.5 Nguyễn Cao Ánh Dương 11/09/2011 Nữ 0354883488 

6 3.4 4.5 Võ Thành Đạt 07/09/2012 Nam 0989975979 

7 3.3 4.5 Nguyễn Đức Hải 08/05/2012 Nam 0939594787 

8 3.8 4.5 Nguyễn Hoàng Hải 13/09/2012 Nam 0906797618 

9 3.7 4.5 Khưu Ngọc  Hân 20/01/2012 Nữ 0907889110 

10 3.5 4.5 Lưu Khả Hân 05/03/2012 Nữ 0337299169 

11 3.3 4.5 Phạm Hoàng Gia Kiệt 01/12/2012 Nam 0765943639 

12 3.7 4.5 Lê Bảo Long 30/11/2012 Nam 0932021178 

13 3.5 4.5 Quách Khang Long 14/07/2012 Nam 0932982559 

14 3.4 4.5 Diệp Tấn Lộc 03/04/2012 Nam 0909388262 

15 3.8 4.5 Đỗ Tường Minh 13/07/2012 Nam 0376623048 

16 3.6 4.5 Võ Ngọc Phúc Ngân 21/10/2012 Nữ 0777188409 

17 3.6 4.5 Lý Thanh Nguyên 10/01/2012 Nữ 0939799106 

18 3.8 4.5 La Nguyễn Yến Nhi 04/08/2012 Nữ 0372781784 

19 3.3 4.5 Châu Nhựt Phát 20/04/2012 Nam 0787933458 

20 3.6 4.5 Nguyễn Hoàng Quân 23/05/2012 Nam 0986143597 

21 3.5 4.5 Hà Phú Quý 14/10/2012 Nam 0932901059 

22 3.4 4.5 Nguyễn Lưu Quốc Thái 13/07/2012 Nam 0939078084 

23 3.3 4.5 Lê Ngọc An Thi 11/02/2012 Nam 0909889810 



STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

24 3.8 4.5 Phạm Minh Thư 27/04/2012 Nữ 0938223486 

25 3.5 4.5 Nguyễn Trần Hoài Thương 29/12/2012 Nữ 0584834019 

26 3.4 4.5 Lê Minh Tiến 14/06/2012 Nam 0932176429 

27 3.7 4.5 Nguyễn Trần Bảo Trâm 27/03/2012 Nữ 0917609267 

28 3.6 4.5 Hà Thiên Vân 13/06/2012 Nữ 0706759913 

29 3.5 4.5 Nguyễn Hùng Vương 12/01/2012 Nam 0913651937 

30 3.8 4.4 Nguyễn Lê Khả Vy 14/10/2012 Nữ 0913519468 

31 3.4 4.5 Huỳnh Thị Phương Ý 27/04/2012 Nữ 0847662749 

32 3.7 4.5 Nguyễn Ngọc Kim Yến 14/01/2012 Nữ 0774005050 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/6 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.6 4.6 Trương Nguyệt Ánh 04/02/2012 Nữ 0939162478 

2 3.8 4.6 Lao Trạch Ất 29/05/2012 Nam 0907476910 

3 3.5 4.6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 22/03/2012 Nam 0939732555 

4 3.3 4.6 Võ Trần Bảo châu 07/06/2012 Nữ 0985344799 

5 3.7 4.6 Trần Võ Trọng Đại 18/09/2012 Nam 0704948595 

6 3.4 4.6 Nguyễn Quang Minh Đức 02/08/2011 Nam 0949128659 

7 3.5 4.6 Phạm Minh Đức 07/10/2012 Nam 0939067044 

8 3.3 4.6 Tống Anh Hào 09/05/2012 Nam 0937092319 

9 3.3 4.6 Nguyễn Hoài Bảo Hân 18/09/2012 Nữ 0907520299 

10 3.5 4.6 Trần Trung Hiếu 14/08/2012 Nam 0585847808 

11 3.8 4.6 Mai Ngọc Minh Huy 17/09/2012 Nam 0935655285 

12 3.6 4.6 Trần Hoàng Phúc Khang 11/08/2012 Nam 0939715031 

13 3.3 4.6 Nguyễn Lê Phương Linh 28/10/2012 Nữ 0855453157 

14 3.5 4.6 Trương Hiển Long 01/12/2012 Nam 0932986978 

15 3.8 4.6 Nguyễn Ngọc Minh 18/03/2012 Nữ 0939679386 

16 3.8 4.6 Phan Hoàng Minh 31/07/2012 Nam 0901038446 

17 3.6 4.6 Trang Trần Bảo Ngọc 29/07/2012 Nữ 0907202424 

18 3.4 4.6 Nguyễn Thành Nhân 18/06/2012 Nam 0327142868 

19 3.8 4.6 Trần Minh Phúc 12/10/2012 Nam 0939568876 

20 3.3 4.6 Hồ Ngọc Uyên Phương 01/11/2012 Nữ 0907476555 

21 3.8 4.6 Lê Thị Mai Phương 18/03/2012 Nữ 0939529452 

22 3.5 4.6 Trần Ngọc Quyên 03/11/2010 Nữ 0965602509 

23 3.6 4.6 Hồ Quốc Thanh 22/03/2012 Nam 0939450359 



STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

24 3.3 4.6 Đinh Minh Thuận 06/07/2012 Nam 0898138619 

25 3.5 4.6 Nguyễn Trần Như Tiên 20/07/2012 Nữ 0939312858 

26 3.8 4.6 Lê Quốc Việt Tiến 06/02/2012 Nam 0902958196 

27 3.8 4.6 Phan Huỳnh Bảo Trân 20/12/2012 Nữ 0949441078 

28 3.7 4.6 Tô Thái Thanh Trúc 08/01/2012 Nữ 0939910926 

29 3.8 4.6 Nguyễn Huỳnh Khánh Vân 24/05/2012 Nữ 0939906700 

30 3.5 4.6 Nguyễn Khánh Vân 28/04/2012 Nữ 0908525109 

31 3.6 4.6 Tô Lâm Tường Vy 20/07/2012 Nữ 0939238919 

32 3.3 4.6 Nguyễn Ngọc Như Ý  10/03/2012 Nữ 0795464423 

33 3.4 4.6 Nguyễn Ngọc Như Ý 27/10/2012 Nữ 0769564838 
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4/7 – NĂM HỌC 2021-2022 

STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.6 4.7 Lê Anh Bảo 05/01/2012 Nam 0918898935 

2 3.6 4.7 Lê Nguyễn Bảo Châu 2012 Nữ 0907055440 

3 3.3 4.7 Đỗ Công Danh 04/06/2011 Nam 0838955678 

4 3.5 4.7 Nguyễn Huỳnh Nhật Hà 25/12/2012 Nữ 0918334774 

5 3.4 4.7 Đỗ Đặng Trường Hải 22/05/2012 Nam 0938947570 

6 3.5 4.7 Lý Lộc Ngân Hoàn 20/11/2012 Nữ 0937798674 

7 3.7 4.7 Trần Gia Hưng 29/08/2012 Nam 0985955683 

8 3.7 4.7 Hoàng Thanh Khang 13/01/2012 Nam 0938868941 

9 3.6 4.7 Trần Đăng Khoa 09/11/2012 Nam 0932980630 

10 3.3 4.7 Nguyễn Vũ Đăng Khôi 04/08/2012 Nam 0939814484 

11 3.6 4.7 Võ Anh Kiệt 22/08/2012 Nam 0983355264 

12 3.3 4.7 Lê Bảo Long 03/01/2012 Nam 0939227966 

13 3.6 4.7 Nguyễn Phi Long 13/12/2012 Nam 0386484309 

14 3.6 4.7 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 2012 Nữ 907055440 

15 3.7 4.7 Lê Thanh Nhân 06/06/2012 Nam 0938258447 

16 3.4 4.7 Nguyễn Lâm Bảo Nhi 03/01/2012 Nữ 0939169691 

17 3.6 4.7 Hồ Ngọc Quỳnh Như 12/10/2012 Nữ 0938825559 

18 3.8 4.7 Nguyễn Thị Kim Phụng 10/06/2012 Nữ 0939822651 

19 3.3 4.7 Võ Nhật Quang 21/11/2012 Nam 0704812936 

20 3.8 4.7 Nguyễn Quốc Thắng 15/03/2012 Nam 0932100166 

21 3.7 4.7 Phan Đào Quốc Thịnh 12/12/2012 Nam 0947221494 

22 3.8 4.7 Phan Hưng Thịnh 03/08/2012 Nam 0942922637 

23 3.3 4.7 Trần Lưu Trí Thịnh 09/11/2012 Nam 0946613153 



STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

24 3.5 4.7 Trần Đình Thọ 08/04/2012 Nam 0914868439 

25 3.7 4.7 Trương Nguyễn Anh Thơ 22/07/2012 Nữ 0919439777 

26 3.5 4.7 Nguyễn Trần Hiếu Thuận 04/06/2012 Nam 0907497383 

27 3.7 4.7 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 11/01/2012 Nữ 0904453469 

28 3.6 4.7 Trần Lê Mỹ Tiên 08/04/2012 Nữ 0918716761 

29 3.5 4.7 Phạm Trung Tín 01/01/2012 Nam 0911927491 

30 3.8 4.7 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 27/02/2012 Nữ 0907052574 

31 3.7 4.7 Trần Nguyễn Thanh Trúc 04/08/2012 Nữ 0704930047 

32 3.4 4.7 La Nguyễn Nhựt Trường 20/05/2012 Nam 0947673160 

33 3.6 4.7 Nguyễn Ngọc Như Ý 28/12/2012 Nữ 0913024000 
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STT 
Lớp 

cũ 

Lớp 

mới 
Họ và tên Năm sinh 

Giới 

tính 
SĐT 

1 3.7 4.8 Nguyễn Quỳnh Anh 06/10/2012 Nữ 0939990997 

2 3.6 4.8 Nguyễn Gia Bảo 26/06/2012 Nam 0933991202 

3 3.8 4.8 Huỳnh Nhật Minh Châu 15/11/2012 Nữ 0938683548 

4 3.7 4.8 Phạm Anh  Đào 14/10/2012 Nữ 0973285887 

5 3.3 4.8 Ngô Phát Đạt 30/12/2012 Nam 0938817785 

6 3.3 4.8 Đinh Ngọc Hiếu 19/06/2012 Nữ 0768962715 

7 3.5 4.8 Nguyễn Huỳnh Minh Hoàng 07/10/2012 Nam 0939469149 

8 3.4 4.8 Nguyễn Ngọc Hương 11/06/2012 Nữ 0938472825 

9 3.8 4.8 Phạm Tuấn Khang 24/07/2012 Nam 0981474357 

10 3.7 4.8 Nguyễn Phan Đăng Khoa 18/10/2012 Nam 0918366005 

11 3.5 4.8 Hồ Nhật Minh 16/11/2012 Nam 0982797636 

12 3.5 4.8 Nguyễn Ngọc Hồng Ngân 03/12/2012 Nữ 0907497141 

13 3.3 4.8 Nguyễn Phạm Trúc Ngân 06/07/2012 Nữ 0911936378 

14 3.8 4.8 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 28/04/2012 Nữ 0763244511 

15 3.7 4.8 Thiệu Bảo Ngân 13/10/2012 Nữ 0939211538 

16 3.6 4.8 Trần Ngọc Hạnh Nguyên 24/09/2012 Nữ 0939707433 

17 3.4 4.8 Hồ Thiên Phú 14/09/2012 Nam 0918595611 

18 3.7 4.8 Phan Trần Như Phúc 03/05/2011 Nữ 0932958977 

19 3.3 4.8 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 20/03/2012 Nữ 0939756549 

20 3.4 4.8 Nguyễn Vĩnh Thịnh 16/05/2012 Nam 0939513383 

21 3.4 4.8 Huỳnh Nhật Thông 26/07/2012 Nam 0932891116 

22 3.7 4.8 Nguyễn Anh Thơ 07/08/2012 Nữ 0917180319 

23 3.5 4.8 Phan Đoàn Anh Thơ 12/05/2012 Nữ 0907976149 
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Lớp 

cũ 

Lớp 
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Họ và tên Năm sinh 

Giới 
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24 3.3 4.8 Võ Thành Thuận 23/10/2012 Nam 0819378478 

25 3.6 4.8 Tạ Thành Tín 21/01/2012 Nam 0919997878 

26 3.4 4.8 Nguyễn Bảo Trân 25/09/2012 Nữ 0907496208 

27 3.8 4.8 Bùi Đinh Thanh Trúc 30/12/2012 Nữ 0939162190 

28 3.5 4.8 Trần Lê Ngọc Trúc 01/10/2012 Nữ 0918316981 

29 3.4 4.8 Võ Ngọc Kim Tuyền 16/01/2012 Nữ 0946666488 

30 3.8 4.8 Trương Nguyễn Tường Vy 20/08/2012 Nữ 0982556044 

31 3.7 4.8 Nguyễn Ngọc Như Ý 14/10/2012 Nữ 0898532547 

32 3.7 4.8 Phạm Tấn Ý 14/11/2012 Nam 0707624148 

33 3.3 4.8 Khúc Thị Phi Yến 18/08/2012 Nữ 0937364574 

 

 

 


